
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ

1 Trần Văn Hóa (GK) X 1 Khổng Thanh Tú (GK) V

3 Hoàng Văn Thọ O 2 Nguyễn Anh Khoa

4 Nguyễn Tăng Tiến V 3 Phan Nguyễn Duy Giang

5 Danh Lương Thực V 4 Hồ Văn Phương

6 Nguyễn Trần Mi La O 5 Ngô Viết Phú V

7 Lê Viết Mẫn X 6 Trần Văn Thoại V

9 Nguyễn Hồng Quân V 7 Trương Văn Tuấn

10 Y Thăng Êban V 8 Nguyễn Trung Tiến

11 Trần Tấn Tài O 9 Nguyễn Mậu Thìn

12 Ngô Vũ Thắng V 10 Hồ Sỹ Giáp V

13 Đỗ Thanh Sang V 11 Rơ Lan Dem V

14 RMah Guch V 12 Trần Hữu Phước

15 Cao Hoàng Hải (C) V 14 Lê Thanh Tài

16 Ngô Tiến Duy X 15 Huỳnh Chánh Nghiêm

17 Huỳnh Văn Ly V 16 Kiều Văn Đệ

19 Vy Đức Anh O 17 Bùi Quang Bảy V

20 Dương Văn Hòa X 18 Bùi Xuân Quý V

21 Chanh Văn Tài X 20 Nguyễn Long Hiệp V

23 Nguyễn Văn Ngọ V 21 Lê Kim Hậu V

24 Nguyễn Văn Tùng X 22 Phạm Thanh Hải V

26 Phan Thanh Bình X 23 Dương Văn An

27 Ngô Văn Nhựt (GK) V 24 Đặng Trần Hoàng Nhựt V

28 Trần Quốc Tuấn X 25 Phạm Hữu Nghĩa

29 Vũ Văn Hiếu X 26 Cao Thạch Sa My

30 Nguyễn Sỹ Khang (GK) O 27 Phan Đức Lễ

28 Điểu Giang

30 Lâm Ấn Độ (GK)

Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

15H30 Sân thi đấu: Đăk Lăk

1

Đội bóng: Đăk Lăk
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Vòng 5

18 Ngày: 27/6/2015

Đội bóng: Bình Phước

Màu trang phục:       ĐỎ - ĐỎ - ĐỎ / XÁM Màu trang phục:    XANH - XANH - XANH / ĐEN

Xếp hạng

tạm thời:

Thắng Hòa Thua Điểm Xếp hạng

0 1 3

Xếp hạng

tạm thời:

Thắng Hòa Thua

1 2 1 5

Điểm

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình 25,16 Tuổi trung bình 25,11

NGUYỄN ĐỨC SINH

HLV trưởng: Trưởng đoàn               TRỢ LÝ HLV Trưởng đoàn

Lư Đình Tuấn Võ Thành Danh                      Thân văn Tín Võ Quốc Thắng

PHẠM PHÚ HƯNG Điều phối viên: NGUYỄN HỮU THÔNG

Ký tên:       Đã ký Ký tên:    Đã ký Ký tên:    Đã ký Ký tên:    Đã ký

Trọng tài: PHÙNG QuỐC QUÂN Giám sát trận đấu:

O

Trợ lý 1: NGUYỄN LÊ NGUYÊN THÀNH Giám sát trọng tài: TRẦN KHÁNH HƯNG

Trợ lý 2:

Trọng tài thứ 4: TRƯƠNG HỒNG VŨ GSTĐ (Ký tên)

  Đã ký



DB K

O

X

O

X

O

X

X

X

X

0

O

X

X

O

X

Đăk Lăk

     DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
           GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA  - KIENLONGBANK 2015

Bình Phước

   XANH - XANH - XANH / ĐEN

Xếp hạng

4

25,11

NGUYỄN ĐỨC SINH

Trưởng đoàn

Võ Quốc Thắng

NGUYỄN HỮU THÔNG

Ký tên:    Đã ký

TRẦN KHÁNH HƯNG

  Đã ký


